
BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

(Từ năm 2016 đến nay)

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 

- Email:




Website: 

- Cơ quan quản lý trực tiếp:

II. Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đơn vị

1. Các nhiệm vụ từ nguồn lực của đơn vị và các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước

Tổng hợp, đánh giá các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ đã được triển khai tại đơn vị và các đơn vị thành viên (nếu có) từ năm 2016 đến nay, thống kê thông tin theo bảng sau:

	TT
	Tên nhiệm vụ/công trình
	Nguồn lực đầu tư
	Thời gian và phương thức thực hiện
	Đơn vị triển khai / Địa chỉ ứng dụng
	Kết quả triển khai và ứng dụng 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. Các nhiệm vụ từ nguồn ngân sách Nhà nước

Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước (đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, đề án) do đơn vị chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện từ năm 2016 đến nay, thống kế thông tin theo bảng sau:

	TT
	Tên / loại hình nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Kết quả, sản phẩm/Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu
	Đơn vị triển khai / Địa chỉ ứng dụng 
	Mô tả hoạt động ứng dụng, kết quả ứng dụng

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


III. Đánh giá tình hình phát triển tiềm lực KH&CN:

- Đánh giá tình hình triển khai và hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ (nếu có) từ năm 2016 đến nay, trong đó nêu rõ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hay vốn tự có, vốn huy động khác. 

- Đánh đánh giá thực trạng nguồn nhân lực KH&CN từ năm 2016 đến nay, đề xuất các kiến nghị về phát triển nguồn nhân lực KH&CN trong giai đoạn tới.

IV. Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo tại đơn vị

1. Đánh giá tình hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn hoạt động của đơn vị

Đánh giá hiệu quả hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của đơn vị và sự phát triển của đơn vị và ngành, lĩnh vực liên quan (có số liệu minh chứng). Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc đánh giá cần làm rõ sự gắn kết với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, với Chiến lược, Kế hoạch phát triển của ngành, đơn vị.
2. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

- Các nhiệm vụ/hoạt động đã được triển khai và kết quả thực hiện;

- Các dự án đầu tư ứng dụng, đổi mới công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số trong các doanh nghiệp;

V. Đánh giá chung và đề xuất kiến nghị


- Các kết quả nổi bật đã đạt được


- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


- Kiến nghị đề xuất.


PHIẾU ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP THÀNH PHỐ

(Dùng cho đề tài hoặc đề án khoa học)

Tên đề tài / đề án:

Tính cấp thiết (căn cứ pháp lý, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, tầm quan trọng, tác động và ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố): 
Mục tiêu:

Nội dung, công việc chính cần thực hiện:

Kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:

Dự kiến cơ quan, tổ chức ứng dụng:
7. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây): 
□ Nhiệm vụ giao trực tiếp (đơn vị có điều kiện, khả năng tự tổ chức thực hiện)

□ Nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn đơn vị khác thực hiện.
	Hà Nội, ngày..... tháng..... năm .....
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)


 
PHIẾU ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP THÀNH PHỐ

(Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm)

1. Tên dự án SXTN:

2. Xuất xứ hình thành dự án: [từ một trong các nguồn sau: Từ kết quả của đề tài đã được Hội đồng KH&CN các cấp đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị (kèm theo Biên bản nghiệm thu); Từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp (tên văn bằng, ngày cấp), sản phẩm khoa học được giải thưởng KH&CN; Từ kết quả KH&CN từ nước ngoài (có hợp đồng chuyển giao công nghệ và hồ sơ liên quan hoặc có công bố quốc tế); Sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xác nhận]
3. Tính cấp thiết: 
3.1. Căn cứ pháp lý, tầm quan trọng, tác động và ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố:

3.2. Mô tả, phân tích về công nghệ lựa chọn của Dự án:

3.3. Nhu cầu thị trường, tính khả thi và hiệu quả của dự án:

4. Mục tiêu:

5. Nội dung, công việc chính cần thực hiện:

6. Kết quả và các chỉ tiêu cần đạt: 
7. Dự kiến cơ quan, tổ chức ứng dụng:
8. Phương án huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án:

	Hà Nội, ngày..... tháng..... năm .....
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)


	
	Phụ lục 2 - Biểu 3


TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2021
	Số

TT
	Tên nhiệm vụ KH&CN đề xuất, đặt hàng 
	Loại hình nhiệm vụ

(Đề tài, Đề án khoa học, Dự án SXTN, ...)
	Dự kiến thuộc chương trình

	Tính cấp thiết
	Định hướng 
mục tiêu
	Dự kiến 
kết quả, sản phẩm
	Dự kiến cơ quan, tổ chức ứng dụng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số:
	
	
	
	
	
	


	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)


DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ

	TT
	Tên chương trình
	Mã số chương trình

	1
	Chương trình Công nghệ công nghiệp
	01C - 01

	2
	Chương trình Tự động hóa - Điện - Điện tử viễn thông
	01C - 02

	3
	Chương trình Công nghệ vật liệu
	01C - 03

	4
	Chương trình Quy hoạch - Xây dựng - Giao thông vận tải và quản lý cơ sở hạ tầng
	01C - 04

	5
	Chương trình Phát triển nông nghiệp
	01C - 05

	6
	Chương trình Công nghệ sinh học
	01C - 06

	7
	Chương trình Công nghệ thông tin
	01C - 07

	8
	Chương trình Y tế - Bảo hộ lao động - Vệ sinh an toàn thực phẩm
	01C - 08

	9
	Chương trình Môi trường và Tài nguyên
	01C - 09

	10
	Chương trình Quản lý kinh tế - xã hội
	01X - 10

	11
	Chương trình Xây dựng hệ thống chính trị - An ninh quốc phòng
	01X - 11

	12
	Chương trình Giáo dục đào tạo - Văn hóa - Thể thao
	01X - 12


Phụ lục 1





Phụ lục 2 - Biểu B1-ĐXĐH-HN





Phụ lục 2 - Biểu B2-ĐXĐH-HN





Phụ lục 3








� Tên, mã số chương trình KH&CN cấp thành phố nêu tại Phụ lục 3





2

